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	Mã hồ sơ
	Tên TTHC
	Tên cá nhân, tổ chức
	Địa chỉ, số điện thoại
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	Nhận hồ sơ
	Hẹn trả kết quả
	Trả 
kết quả
	Phương thức nhận kết quả
	Ký nhận

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	000.29.26.H56-230914-1008
	Thủ tục đăng ký lại khai sinh
	LÊ DUY TRUNG
	Phố Đức Sơn, Thị trấn Bút Sơn, huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa, 0776496888
	 UBND Thị trấn Bút Sơn
	15/09/2023
	22/09/2023
	15/09/2023
	Trực tiếp
	

	2
	000.29.26.H56-230914-1005
	Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
	Hoàng Văn Hóa
	Tổ dân phố Phú Vinh Tây, Thị trấn Bút Sơn, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa, 0335538707
	 UBND Thị trấn Bút Sơn
	14/09/2023
	19/09/2023
	15/09/2023
	Trực tiếp
	

	3
	000.29.26.H56-230914-1006
	Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
	Hoàng Văn TIến
	Phố Trung Sơn, Thị trấn Bút Sơn, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa, 0904994474
	 UBND Thị trấn Bút Sơn
	14/09/2023
	19/09/2023
	15/09/2023
	Trực tiếp
	

	4
	000.29.26.H56-230914-0006
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	LÊ VĂN VIỆT
	Phố Trung Hy, Thị trấn Bút Sơn, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hoá, 0363730812
	 UBND thị trấn Bút Sơn
	14/09/2023
	15/09/2023
	14/09/2023
	Trực tiếp
	

	5
	000.29.26.H56-230914-0005
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	NGUYỄN DUY DŨNG
	SỐ NHÀ 19 PHỐ PHÚC SƠN, Thị trấn Bút Sơn, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hoá, 0978503669
	 UBND thị trấn Bút Sơn
	14/09/2023
	15/09/2023
	14/09/2023
	Trực tiếp
	

	6
	000.29.26.H56-230914-0004
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	LÊ THỊ HÀ
	công ty đen ta, 0912960322
	 UBND thị trấn Bút Sơn
	14/09/2023
	15/09/2023
	14/09/2023
	Trực tiếp
	

	7
	000.29.26.H56-230914-0003
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	NGUYỄN THỊ THƠM
	THÔN HẢO BẮC, Xã Hoằng Quý, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hoá, 0986063839
	 UBND thị trấn Bút Sơn
	14/09/2023
	15/09/2023
	14/09/2023
	Trực tiếp
	

	8
	000.29.26.H56-230914-0002
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	LÊ VIẾT THÂN
	PHỐ HOẰNG LỌC, Thị trấn Bút Sơn, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hoá, 0348418968
	 UBND thị trấn Bút Sơn
	14/09/2023
	15/09/2023
	14/09/2023
	Trực tiếp
	

	9
	000.29.26.H56-230914-1002
	Thủ tục thực hiện chính sách khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2022-2025 (đối với các đối tượng mà thân nhân hoặc cá nhân được hưởng chính sách hỗ trợ từ nguồn kinh phí giao cho địa phương quản lý).
	lê văn thắng
	Thị trấn Bút Sơn, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa, 0914529243
	 UBND Thị trấn Bút Sơn
	14/09/2023
	29/09/2023
	14/09/2023
	Trực tiếp
	

	10
	000.29.26.H56-230914-1001
	Thủ tục thực hiện chính sách khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2022-2025 (đối với các đối tượng mà thân nhân hoặc cá nhân được hưởng chính sách hỗ trợ từ nguồn kinh phí giao cho địa phương quản lý).
	Lê Thị Hài
	Thị trấn Bút Sơn, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa, 0394703903
	 UBND Thị trấn Bút Sơn
	14/09/2023
	29/09/2023
	14/09/2023
	Trực tiếp
	

	11
	000.29.26.H56-230914-0001
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	HÁN THANH TÙNG
	Phố Trung Sơn, Thị trấn Bút Sơn, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hoá, 0964612231
	 UBND thị trấn Bút Sơn
	14/09/2023
	15/09/2023
	14/09/2023
	Trực tiếp
	

	12
	000.29.26.H56-230913-1006
	Thủ tục thực hiện chính sách khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2022-2025 (đối với các đối tượng mà thân nhân hoặc cá nhân được hưởng chính sách hỗ trợ từ nguồn kinh phí giao cho địa phương quản lý).
	Lê Thị Hài
	Thị trấn Bút Sơn, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa, 0394703903
	 UBND Thị trấn Bút Sơn
	13/09/2023
	28/09/2023
	14/09/2023
	Trực tiếp
	

	13
	000.29.26.H56-230913-1005
	Thủ tục thực hiện chính sách khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2022-2025 (đối với các đối tượng mà thân nhân hoặc cá nhân được hưởng chính sách hỗ trợ từ nguồn kinh phí giao cho địa phương quản lý).
	HOÀNG THỊ HƯƠNG
	Tổ dân phố Đạo Sơn, Thị trấn Bút Sơn, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa, 0919427038
	 UBND Thị trấn Bút Sơn
	13/09/2023
	28/09/2023
	14/09/2023
	Trực tiếp
	

	14
	000.29.26.H56-230913-1002
	Thủ tục thực hiện chính sách khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2022-2025 (đối với các đối tượng mà thân nhân hoặc cá nhân được hưởng chính sách hỗ trợ từ nguồn kinh phí giao cho địa phương quản lý).
	Lê Đức Thản
	Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa, 0339830557
	 UBND Thị trấn Bút Sơn
	13/09/2023
	28/09/2023
	14/09/2023
	Trực tiếp
	

	15
	000.29.26.H56-230913-1001
	Thủ tục thực hiện chính sách khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2022-2025 (đối với các đối tượng mà thân nhân hoặc cá nhân được hưởng chính sách hỗ trợ từ nguồn kinh phí giao cho địa phương quản lý).
	Nguyễn Ngọc Quý
	Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa, 0394703903
	 UBND Thị trấn Bút Sơn
	13/09/2023
	28/09/2023
	14/09/2023
	Trực tiếp
	

	16
	000.29.26.H56-230913-1004
	Thủ tục thực hiện chính sách khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2022-2025 (đối với các đối tượng mà thân nhân hoặc cá nhân được hưởng chính sách hỗ trợ từ nguồn kinh phí giao cho địa phương quản lý).
	Lê Văn Thắng
	Thị trấn Bút Sơn, hoằng hóa, Tỉnh Thanh Hóa, 0914529243
	 UBND Thị trấn Bút Sơn
	13/09/2023
	28/09/2023
	14/09/2023
	Trực tiếp
	

	17
	000.29.26.H56-230913-1003
	Thủ tục thực hiện chính sách khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2022-2025 (đối với các đối tượng mà thân nhân hoặc cá nhân được hưởng chính sách hỗ trợ từ nguồn kinh phí giao cho địa phương quản lý).
	HOÀNG THỊ HƯƠNG
	Tổ dân phố Đạo Sơn, Thị trấn Bút Sơn, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa, 0919427038
	 UBND Thị trấn Bút Sơn
	13/09/2023
	28/09/2023
	13/09/2023
	Trực tiếp
	

	18
	000.29.26.H56-230912-1001
	Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
	Nguyễn Văn Tú
	Tổ dân phố Thọ Văn, Thị trấn Bút Sơn, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa, 0986945845
	 UBND Thị trấn Bút Sơn
	12/09/2023
	15/09/2023
	12/09/2023
	Trực tiếp
	

	19
	000.29.26.H56-230911-1003
	Thủ tục đăng ký khai tử
	Lê Quốc Trữ
	Tổ dân phố Trung Hy, Thị trấn Bút Sơn, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa, 0339171349
	 UBND Thị trấn Bút Sơn
	12/09/2023
	13/09/2023
	12/09/2023
	Trực tiếp
	

	20
	000.29.26.H56-230912-0004
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	LÊ ĐỒNG TÂN
	PHỐ THỌ VĂN, , Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hoá, 0917356017
	 UBND thị trấn Bút Sơn
	12/09/2023
	13/09/2023
	12/09/2023
	Trực tiếp
	

	21
	000.29.26.H56-230912-0003
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	LÊ VĂN CÔNG
	PHỐ PHÚ VINH NAM, , Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hoá, 0337699473
	 UBND thị trấn Bút Sơn
	12/09/2023
	13/09/2023
	12/09/2023
	Trực tiếp
	

	22
	000.29.26.H56-230912-0002
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	NGUYỄN NAM TIẾN
	PHỐ ĐỨC SƠN, , Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hoá, 0974200126
	 UBND thị trấn Bút Sơn
	12/09/2023
	13/09/2023
	12/09/2023
	Trực tiếp
	

	23
	000.29.26.H56-230912-0001
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	LÊ THỊ QUY
	thị trấn Bút Sơn, huyện Hoằng Hóa, 0948896027
	 UBND thị trấn Bút Sơn
	12/09/2023
	13/09/2023
	12/09/2023
	Trực tiếp
	

	24
	000.29.26.H56-230911-1001
	Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
	Nguyễn Sinh Thái
	Tổ dân phố Tế Độ, Thị trấn Bút Sơn, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa, 0973463712
	 UBND Thị trấn Bút Sơn
	11/09/2023
	14/09/2023
	11/09/2023
	Trực tiếp
	

	25
	000.29.26.H56-230911-1002
	Thủ tục đăng ký kết hôn
	Trương Thị Trang
	Tổ dân phố Phúc Sơn, Thị trấn Bút Sơn, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa, 0869723589
	 UBND Thị trấn Bút Sơn
	11/09/2023
	12/09/2023
	11/09/2023
	Trực tiếp
	

	26
	000.29.26.H56-230911-0003
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	TRỊNH VIẾT ĐỨC
	PHỐ VINH SƠN, Thị trấn Bút Sơn, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hoá, 0971957292
	 UBND thị trấn Bút Sơn
	11/09/2023
	12/09/2023
	11/09/2023
	Trực tiếp
	

	27
	000.29.26.H56-230911-0002
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	HOÀNG NGỌC HUYÊN
	thị trấn Bút Sơn, huyện Hoằng Hóa, 0367352394
	 UBND thị trấn Bút Sơn
	11/09/2023
	12/09/2023
	11/09/2023
	Trực tiếp
	

	28
	000.29.26.H56-230911-0001
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	HOÀNG THÁI NGỌC
	Phố Phú Vinh Tây, , Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hoá, 0705954408
	 UBND thị trấn Bút Sơn
	11/09/2023
	12/09/2023
	11/09/2023
	Trực tiếp
	

	29
	000.29.26.H56-230908-1006
	Thủ tục đăng ký lại khai sinh
	Đinh Văn Lộc
	Tổ dân phố Đại Lộc, Thị trấn Bút Sơn, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa, 0968335711
	 UBND Thị trấn Bút Sơn
	11/09/2023
	18/09/2023
	11/09/2023
	Trực tiếp
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